MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II TOÁN 9
	
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đồ thị hàm số
	Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax2             

 và y = ax+b
	1

(Bài 1a)

1,0đ
	
	
	
	20%

	
	
	Biết lập PT HĐGĐ để tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị
	
	1

(Bài 1b)

1,0đ
	
	
	

	2
	Định lí Vi-ét
	Biết tính tổng nghiệm và tích nghiệm
	1

(Bài 2a)

0,5đ
	
	
	
	15%

	
	
	Biết vận dụng tổng nghiệm và tích nghiệm để tính giá trị biểu thức
	
	1

(Bài 2b)

1,0đ
	
	
	

	3
	Toán thực tế
	Giải bài toán lập hệ phương trình hay phương trình bậc nhất
	1

(Bài 3)

1,0đ
	
	
	
	35%

	
	
	Toán thực tế về lập hệ phương trình kết hợp hàm số bậc nhất
	
	1

(Bài 4a,b)

0,75 đ
	
	
	

	
	
	Toán thực tế về giảm giá, khuyến mãi,..



	
	
	1
(Bài 5)

1đ
	
	

	
	
	Toán thực tế về độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn hoặc dạng khác .(không có hình học không gian)

	
	
	1
(Bài 6)

0,75 đ
	
	

	4
	Hình học 
	Chứng minh về tứ giác nội tiếp, vuông góc, góc bằng nhau,…
	1

(Bài 7a 2ý)

1,0đ
	
	
	
	30%

	
	
	Chứng minh hoặc tính các yếu tố
	
	1

(Bài 7b 2ý)

1,0đ
	
	
	

	
	
	Chứng minh hoặc tính cần suy luận.
	
	
	
	1

(Bài 7c 2ý)

1,0đ
	

	Tổng:    Số câu

Điểm
	4

3,5đ

	4

4,0đ
	2

1,5đ
	1

1,0đ
	11
10,0đ

	Tỉ lệ %
	35%
	40%
	15%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	75%
	25%
	100%


BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 9

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐAI SỐ

	1
	Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, Phương trình bậc hai một ẩn


	Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai, Tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán
	Nhận biết:

- Thực hiện vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
	1TL

(Bài 1a)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

-Thực hiện tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán


	
	1TL

(Bài 1b)
	
	

	
	
	Hệ thức Vi-ét 
	Thông hiểu: Biết nhận dạng điều kiện để phương trình bậc hai có nghiệm, vô  nghiệm. Tìm m khi cho sẵn điều kiện. Tính giá trị của biểu thức
	1TL

(Bài 2a)
	1TL

(Bài 2b)
	
	

	
	
	Toán thực tế : Hệ phương trình, Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, Toán tích hợp lí hóa
	Nhận biết được hệ phương trình từ đó tìm a, b
	
	1TL

(Bài 4)
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Biết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	1TL

(Bài 3 )
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

–Sử dụng kiến thức giải quyết các bài toán có nội dung thực tế: phần trăm, giảm giá, lãi suất ngân hàng,…
	
	
	1TL

(Bài 6)
	

	HÌNH HỌC 

	2
	Góc với đường tròn
	Các loại góc trong đường tròn, tứ giác nội tiếp
	Nhận biết: 

Biết vận dụng các định lí, tính chất đã học để chứng minh bài toán
	1TL

(Bài 7a)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vận dụng các trường hợp đồng dạng để chứng minh đẳng thức.

-Vận dụng hệ quả về góc nội tiếp và góc ở tâm, góc đồng vị, … để chứng minh các quan hệ vuông góc, song song.
	
	
	1TL 

(Bài 7b)
	1TL 

(Bài 7c)

	
	
	Toán thực tế về Chu vi, diện tích đường tròn.
	Vận dụng:
Toán thực tế về Chu vi, diện tích đường tròn.
	
	
	1TL 

(Bài 6)
	


	PHÒNG GDĐT HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG THCS QUI ĐỨC
	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: TOÁN  – KHỐI 9

NGÀY KIỂM TRA : .../.../2024
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Thời gian:  90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (2,0 điểm) Cho parabol (P): 
[image: image1.wmf]2
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yx
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 và đường thẳng (D): 
[image: image2.wmf]3
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a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P ) và (d).

Câu 2. (1,5 điểm) Cho pt  
[image: image3.wmf]2
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a) Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm  x1 , x2  với mọi m

b)Tìm GTLN của biểu thức 
[image: image4.wmf]22
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Câu 3. (1,0 điểm)  Hệ thống cáp treo núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh gồm hai tuyến Vân Sơn và Chùa Hang có tổng cộng 191 cabin, mỗi cabin có sức chứa 10 người. Nếu tất cả các cabin của hai tuyến đều chứa đủ số người theo qui định thì số người ở tuyến Vân Sơn nhiều hơn số người ở tuyến Chùa Hang là 350 người. Tính số cabin của mỗi tuyến?
Câu 4. (0,75 điểm) Nồng độ cồn trong máu (BAC) được định nghĩa là phần trăm rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) trong dòng máu của một người (Vd: BAC 0,05% có nghĩa là có 0,05 gam rượu trong 100 ml máu). Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nồng độ BAC (%) trong máu của một người sau khi sử dụng bia một thời gian t (giờ) là hàm số bậc nhất BAC = a.t + b được thể hiện qua đồ thị sau: 

a) Viết công thức biểu thị mối quan hệ giữa nồng độ cồn trong máu (B) sau t giờ sử dụng 

b) Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính, các mức phạt (đối với xe máy). Hỏi sau 3 giờ, nếu người này tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức độ nào? 
	Mức 1: Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu
	02 - 03 triệu đồng (tước bằng từ 10 - 12 tháng)

	Mức 2: Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu
	04 - 05 triệu đồng (tước bằng từ 16 - 18 tháng)

	Mức 3: Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu
	06 - 08 triệu đồng (tước bằng từ 22 - 24 tháng)


Câu 5. (1,0 điểm) Một cửa hàng trà sữa có chương trình khuyến mãi: giảm 20% cho 1 ly trà sữa có giá bán ban đầu là 45 000 đồng/ly. Nếu khách hàng mua từ ly thứ 10 trở lên thì từ ly thứ 10 mỗi ly được giảm thêm 10% trên giá đã giảm. Hỏi một học sinh đặt mua 30 ly trà sữa ở cửa hàng thì phải trả tất cả bao nhiêu tiền?
Câu 6. (0,75 điểm) Tại một vòng xoay ngã tư, người ta cần làm các bồn trồng hoa như hình 1. Em hãy tính phần diện tích của 1 bồn hoa ở hình 2 (phần được tô đậm). Biết rằng bán kính của vòng tròn lớn là 7m, vòng tròn nhỏ là 3m
                     [image: image5.png]


         [image: image6.png]



Câu 7. (3,0 điểm) Cho Δ𝐴𝐵𝐶 có 3 góc nhọn (AB < AC), đường tròn tâm (O) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại D và E. Đoạn thẳng BE cắt CD tại H; tia AH cắt BC tại F. 
a) Chứng minh: Chứng minh tứ giác ADHE, CEHF nội tiếp
b) Gọi K là giao điểm của ED và BC. Chứng minh: EB là tia phân giác của 
[image: image7.wmf]·

BEK

 và BK. CF = BF. CK
c) Gọi I trung điểm AH. Chứng minh: DI vuông góc DO.
--------------------Hết--------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO KTCHK2 MÔN TOÁN 9. NH 2023 – 2024
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

(2,0 đ)
	a) Lấy đúng ít nhất 3 điểm của đồ thị ( P)

Lấy đúng 2 điểm của đồ thị (d) 

Vẽ đúng đồ thị của (P)

Vẽ đúng đồ thị của (d)
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) 
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Với 
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Với 
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Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là: 
[image: image13.wmf]1
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	Câu 2
(1,5 đ)
	Cho pt  
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a) Có
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Vì Δ ≥ 0 nên phương trình luôn có nghiệm  x1 , x2  với mọi m
	0,25

0,25

	
	b) Theo Viet, ta có:
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Vậy GTLN là -3/4
	0,25
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0,25

0,25

	Câu 3

(1,0 đ)
	Gọi x là số cabin tuyến Vân Sơn 
[image: image23.wmf](
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       y là số cabin tuyến Chùa Hang
[image: image24.wmf](
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Vì tổng số cabin cùa hai tuyến là 191


[image: image25.wmf]Þ

x + y = 191 (1)

Vì tất cả các cabin của hai tuyến đều chứa đủ 10 người theo qui định thì số người ở tuyến Vân Sơn nhiều hơn số người ở tuyến Chùa Hang là 350 người 
[image: image26.wmf]Þ

 10x – 10y = 350 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Vậy tuyến vân Sơn có 113 cabin, tuyến Chùa Hang có 78 cabin.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4

(0,75 đ)
	a)+ Thay BAC = 0,076 ; t = 0 vào hàm số BAC = at + b ta có: 0,076 = a.0 + b 


[image: image28.wmf]Û

0a + b = 0,076 (1)

+ Thay BAC = 0,068 ; t = 1 vào hàm số BAC = at + b ta có: 0,068 = a.1 + b


[image: image29.wmf]Û

1a + b = 0,068 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ pt 
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Vậy 
[image: image31.wmf]11
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	b) Thay t = 3 vào 
[image: image32.wmf]1113
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Sau 3 giờ, nếu người này tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức 2: Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu; phạt 04 - 05 triệu đồng (tước bằng từ 16 - 18 tháng)
	0,25

	Câu 5

(1,0 đ)
	Giá tiền 1 ly trà sữa khi được giảm giá 20% là:

80%. 45 000 = 36 000 (đồng)

Giá tiền 1 ly trà sữa khi được giảm thêm 10% là:

90%. 36 000 = 32 400 (đồng)

Số tiền trả khi mua 30 ly trà sữa là:

9. 36 000 + 21.32 400 = 1 004 400 (đồng)
	0,25

0,25

0,5

	Câu 6

(0,75đ)
	Diện tích của một bồn hoa là:

[image: image33.wmf]22
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	0,25 x 3

	Câu 7
(3,0 đ)
	[image: image34.emf]H
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	a) *Chứng minh tứ giác ADHE  nội tiếp

Có 
[image: image35.wmf]·
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BDC90

=

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> CD ┴ AB tại D

Có 
[image: image36.wmf]·
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BEC90

=

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> BE ┴ AC tại E

Tứ giác ADHE có 
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Vậy tứ giác ADHE nội tiếp đườngtròn đường kính AH
	0,25
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	*Chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp 
ΔABC có 2 đường cao BE và CD cắt nhau tại H 

=> AH chứa đường cao thứ 3 của ΔABC

Nên AF ┴ BC tại F

Tứ giác CEHF có 
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[image: image42.wmf]·
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Vậy tứ giác CEHF nội tiếp đườngtròn đường kính CH
	0,25
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	b) *Chứng minh: EB là tia phân giác của 
[image: image43.wmf]·
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Có 
[image: image44.wmf]·

·

HEFHCF

=

 (cùng chắn cung FH)

Và 
[image: image45.wmf]·

·
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(cùng chắn cung BD)

=>  
[image: image46.wmf]·
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Vậy EB là tia phân giác của 
[image: image47.wmf]·
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	*Chứng minh: BK. CF = BF. CK

Có EB là tia phân giác của ΔKEF (cmt)

[image: image48.wmf]EKBK
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 (1)

Có BE  ┴ EC 
[image: image49.wmf]·
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góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=>EC là tia phân giác ngoài của ΔKEF 


[image: image50.wmf]EKCK
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 (2)

Từ (1) và (2)
[image: image51.wmf]BKCK
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Vậy BK. CF = BF. CK
	0,25

0,25

	
	c) Chứng minh: DI vuông góc DO
ΔADH vuông tại D (cmt), có DI là đường trung tuyến (gt)

=>DI=1/2 AH, mà AK =1/2 AH (gt)

=>DI = AI
=>ΔADI cân tại I

[image: image52.wmf]·
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Có ΔODB cân tại O (OD = OB = R)

[image: image53.wmf]·
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Mà 
[image: image54.wmf]·

·

0

DBODAH90(3)

+=


Từ (1), (2) và (3) suy ra 
[image: image55.wmf]·
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Vậy DI vuông góc DO
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…  HẾT …Xem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com
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